
TT Số phù hiệu Ngày cấp Ngày hết hạn Biển kiểm soát Phù hiệu Trạng thái

1 CĐ6622000359 29/06/2022 29/06/2023 60B05161 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực

2 CĐ6622000358 29/06/2022 29/06/2027 47B01656 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực

3 CĐ6622000357 29/06/2022 29/06/2023 47B01138 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực

4 CĐ6622000355 29/06/2022 29/06/2023 47B02344 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực

5 CĐ6622000354 29/06/2022 29/06/2023 47B02483 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực

6 CĐ6622000352 29/06/2022 26/06/2023 47B01210 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực

7 CĐ6622000353 29/06/2022 26/06/2023 47B02766 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực

8 CĐ6622000351 27/06/2022 27/06/2025 47B02347 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực

9 CĐ6622000350 27/06/2022 27/06/2025 47B01852 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực

10 CĐ6622000349 27/06/2022 27/06/2025 47B01062 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực

11 CĐ6622000347 24/06/2022 21/06/2024 47B02584 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực

12 CĐ6622000346 23/06/2022 23/06/2023 51B29255 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực

13 CĐ6622000345 23/06/2022 23/06/2023 50F00358 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực

14 CĐ6622000344 23/06/2022 23/06/2023 51B50174 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực

15 CĐ6622000343 23/06/2022 23/06/2023 60B05813 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực

16 CĐ6622000342 23/06/2022 23/06/2023 47B02366 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực
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17 CĐ6622000341 23/06/2022 23/06/2023 47B02164 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực

18 CĐ6622000340 23/06/2022 23/06/2023 47B02214 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực

19 CĐ6622000338 23/06/2022 21/06/2023 47B01266 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực

20 CĐ6622000339 23/06/2022 21/06/2023 47B02201 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực

21 CĐ6622000336 22/06/2022 22/06/2023 47B01809 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực

22 CĐ6622000335 22/06/2022 22/06/2023 47B01409 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực

23 CĐ6622000333 21/06/2022 21/06/2025 47B01483 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực

24 CĐ6622000332 20/06/2022 20/06/2023 47B02044 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực

25 CĐ6622000331 20/06/2022 20/06/2023 47B00289 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực

26 CĐ6622000330 20/06/2022 20/06/2023 47B00468 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực

27 CĐ6622000329 20/06/2022 20/06/2023 47F00370 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực

28 CĐ6622000328 20/06/2022 16/06/2023 47F00250 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực

29 CĐ6622000327 16/06/2022 16/06/2023 47B02994 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực

30 CĐ6622000326 16/06/2022 16/06/2023 47B01335 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực

31 CĐ6622000325 15/06/2022 15/06/2023 47F00104 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực

32 CĐ6622000324 14/06/2022 14/06/2023 47B00567 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực

33 CĐ6622000323 13/06/2022 13/06/2025 81B01995 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực

34 CĐ6622000322 10/06/2022 10/06/2023 47B00698 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực

35 CĐ6622000321 10/06/2022 10/06/2027 72B01520 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực



36 CĐ6622000320 09/06/2022 08/06/2023 47B01705 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực

37 CĐ6622000318 08/06/2022 08/06/2023 47B01338 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực

38 CĐ6622000317 06/06/2022 06/06/2023 47B00615 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực

39 CĐ6622000316 06/06/2022 06/06/2023 47F00374 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực

40 CĐ6622000315 06/06/2022 06/06/2023 47B01412 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực

41 CĐ6622000314 03/06/2022 03/06/2023 47F00116 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực

42 CĐ6622000313 02/06/2022 02/06/2023 47B00771 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực

43 CĐ6622000312 02/06/2022 02/06/2023 47B01905 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực

44 CĐ6622000311 01/06/2022 01/06/2023 47B02434 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực
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